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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần:
- Tên học phần: HIỂU BIẾT CHUNG VỀ QUÂN, BINH CHỦNG 
- Mã số học phần: TQGDQP.004
- Số tín chỉ: (20 tiết)
   Số giờ tín chỉ: 20 (trong đó: lý thuyết: 10 , thực hành: 10, thảo luận: 0)
- Ngành học: Sinh viên Đại học, Cao đẳng
- Loại học phần: Bắt buộc

- Bộ môn phụ trách: Giáo dục Quốc phòng

Giảng viên phụ trách chính: Lê Thị Hiếu

Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: Dương Thế Công, Lê Trọng Đình Văn
2. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong học phần Đường lối quân sự của Đảng (GDQP1); Công tác Quốc phòng an ninh.
3. Mục tiêu của học phần:
- Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành, phát triển, vị trí, nhiệm vụ, tổ chức biên chế, nguyên tắc sử dụng và mối quan hệ của một số quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam.

- Về kỹ năng: Sau khi học xong học phần sinh viên phải nắm được những kiến thức cơ bản về tổ chức lực lượng, lịch sử truyền thống của các quân, binh chủng. 

- Thái độ và mục tiêu khác: Sau khi học xong học phần sinh viên xác định được trách nhiệm, có thái độ đúng đắn trong học tập môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh để từ đó tích cực tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sinh viên cần có thái độ ngay trong khi đang học trên ghế nhà trường và sau này trên mỗi cương vị công tác trong tương lai. 

 4. Chuẩn đầu ra học phần: 
	Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

	
	Về kiến thức

	CĐR1
	Hiểu biết các kiến thức cơ bản về tổ chức lực lượng các quân, binh chủng. 

	CĐR2
	Có kiến thức cơ bản về lịch sử truyền thống quân, binh chủng

	CĐR3
	Hiểu được vị trí, nhiệm vụ và nguyên tắc sử dụng các quân, binh chủng

	CĐR4
	Vận dụng các kiến thức đã học để xử lý các tình huống xẩy ra trong cuộc sống.

	
	Về kỹ năng

	CĐR5
	Sinh viên có những kỹ năng cần thiết để sẳn sàng tham gia vào lực lượng các quân, binh chủng. 

	CĐR6
	Biết vận dụng lý thuyết và thực tiễn  hợp lý, đạt hiệu quả cao. 

	CĐR7
	Có phương pháp tự học, tự nhiên cứu trong việc cập nhật kiến thức mới nội dung chương trình môn học

	
	Về thái độ (mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm)

	CĐR8
	Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ

	CĐR9
	Hiểu biết về lịch sử truyền thống của các quân, binh chủng để từ đó không ngừng tự hào, có tinh thần trách nhiệm với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.


5. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản về tổ chức lực lượng các quân binh, chủng, vị trí  nhiệm vụ tổ chức hiệp đồng quân, binh chủng trong chiến đấu, lịch sử truyền thống của các quân, binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam; tham quan các di tích lịch sử, nhà trường, đơn vị bảo tàng.
6. Nội dung chi tiết học phần

NỘI DUNG

BÀI 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG CÁC QUÂN, BINH CHỦNG 

1.1. Khái quát chung về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam

1.1.1 Bộ Quốc Phòng

1.1.2 Các quân chủng

1.1.3 Các binh chủng

1.2. Tổ chức lực lượng biên chế các quân binh, chủng.

1.2.1 Quân chủng

1.2.2  Binh chủng 

BÀI 2: LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG QUÂN, BINH CHỦNG 
2.1 Sự hình thành và phát triển của các quân chủng

2.1.1 Quân chủng Hải Quân

2.1.2 Quân chủng Phòng Không - Không Quân

2.2 Sự hình thành và phát triển của các binh chủng

2.2.1 Binh chủng Pháo binh

2.2.2  Binh chủng Tăng thiết giáp

2.2.3 Binh chủng Đặc  công

2.2.4  Binh chủng thông tin

2.2.5 Binh chủng Công binh

2.2.6 Binh chủng Hóa học
BÀI 3. THAM QUAN HỌC VIỆN, NHÀ TRƯỜNG, ĐƠN VỊ BẢO TÀNG

Tổ chức tham di tích lịch sử, nhà trường, viện bảo tàng trong và ngoài tỉnh
BÀI 4. THU HOẠCH
Sinh viên viết bài thu hoạch sau khi tham quan thực tế
7. Hình thức giảng dạy và phân bổ thời gian: 

	Bài
	Tên bài
	Số tiết tín chỉ

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	Thực hành
	Khác(*)

	1
	Giới thiệu chung về  tổ chức lực lượng quân, binh chủng
	   6
	6
	0
	2
	0
	0

	2
	Lịch sử truyền thống quân, binh chủng
	4
	4
	0
	0
	0
	0

	3
	Tham quan học viện, nhà trường, đơn vị bảo tàng
	8
	0
	0
	0
	8
	0

	4
	Thu hoạch
	2
	2
	0
	0
	0
	0


CÁC CHỦ ĐỀ TIỂU LUẬN (dự kiến)

- Tìm hiểu lịch sử truyền thống quân chủng Hải quân 

- Tìm hiểu lịch sử truyền thống quân chủng 
Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Nội dung (các bài) của học phần

	Bài
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8
	CĐR9

	1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	3
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	4
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


8. Phương pháp giảng dạy

- Thuyết trình

- Giải quyết vấn đề

- Đàm thoại gợi mở

- Phương pháp tham quan về nhà và thực hành trên lớp

9. Nhiệm vụ của sinh viên

- Về Kiến thức: Sinh viên phải nắm được những kiến thức cơ bản của nội dung chương trình do giảng viên trình bày ở trên lớp. 
- Về các điều kiện khác: Trên cơ sở tài liệu bài giảng chính của Giảng viên, sinh viên phải đọc và nghiên cứu những tài liệu tham khảo khác để viết báo cáo, viết tiểu luận hoặc viết thu hoạch v.v… theo những nội dung yêu cầu của giảng viên.
- Điều kiện dự thi: Sinh viên tham dự 80% số tiết lên lớp.

10. Tài liệu phục vụ cho học phần
10.1 Tài liệu bắt buộc

[1] Trương Đình Qúy, Kiều Hữu Hải, Hoàng Minh Long, Nguyễn Quang Lợi (2015), Giáo trình Hiểu biết chung về quân, binh chủng, Nxb Giáo dục

[2] Lê Thị Hiếu (2016), Công tác quốc phòng an ninh, giáo trình lưu hành nội bộ, Trường Đại học Quảng Bình 

10.2 Tài liệu tham khảo

11. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 và thang điểm chữ theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Thông tư hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng được mô tả ở bảng sau:
	Nội dung
	Chuyên cần, thái độ
	Kiểm tra thường xuyên
	Thi kết thúc
 học phần

	
	
	TC1
	TC2
	

	Trọng số (%)
	5 %
	25%
	70 %


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá 
	Hình thức đánh giá
	Trọng số

	1
	Chuyên cần, thái độ
- Tham gia trên lớp
- Tích cực thảo luận
	- Điểm danh 

- Theo dõi
	5%

	2
	Kiểm tra thường xuyên
- Nội dung: Viết bài thu hoạch 
	- Chấm bài viết

- Chấm bài viết 
	25%

	4
	Thi kết thúc học phần: Vấn đáp 
	Chấm bài viết
	70%


Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Hình thức đánh giá

	Hình thức đánh giá
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7
	CĐR8
	CĐR9

	Theo dõi, hỏi – đáp
	 x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Kiểm tra thường xuyên
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Thi vấn đáp
	x
	
	x
	x
	x
	
	
	
	x
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